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I. Văn bản được ban hành Tháng 

01/2024 

1.1 Luật Hành chính 

1.1.1 Cấp tài khoản an sinh xã hội 

trên VNeID 

Tại Nghị quyết 11/NQ-CP về Hội nghị 

Chính phủ với địa phương và Phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 

2023, Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, xây 

dựng phương án cấp “tài khoản an sinh 

xã hội”. 

Qua đó mỗi người dân đều có tài khoản 

an sinh xã hội gắn với số định danh cá 

nhân trên VNeID, được nhận chi trả an 

sinh xã hội theo yêu cầu. 

Đồng thời, thúc đẩy cung cấp các tiện ích 

cho người dân, quản lý xã hội trên ứng 

dụng VNeID, nhất là tố giác tội phạm, 

phòng, chống cháy nổ, an toàn giao 

thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm 

trú, tạm vắng... và các dịch vụ ngân hàng, 

mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, tiện 

ích cho đối tượng yếu thế. 

 

1.1.2 Thay đổi một số mẫu giấy tờ trong 

hoạt động trợ giúp pháp lý từ 

15/02/2024 

Thông tư 10/2023/TT-BTP của Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định 

chi tiết về Luật Trợ giúp pháp lý và 

hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ 

giúp pháp lý. 

Theo đó, Thông tư này thay đổi một số 

mẫu giấy tờ trong hoạt động trợ giúp 

pháp lý bao gồm: 

- Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp 

pháp lý; 

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ cộng tác viên 

trợ giúp pháp lý; 

- Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; 

- Đơn khiếu nại; 

- Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện 

trợ giúp pháp lý; 

- Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý. 

1.2 Luật Ngân hàng 

1.2.1 Chính thức thông qua Luật Các tổ 

chức tín dụng sửa đổi 

Sáng 18/01/2024, Quốc hội đã tiến hành 

biểu quyết thông qua Luật Các tổ chức tín 

dụng (sửa đổi), với 450 đại biểu tham gia 

biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 91,28%). 

So với quy định tại Luật Các tổ chức tín 

dụng 2010, Điều 63 Luật Các tổ chức tín 

dụng đã giảm tỉ lệ sở hữu cổ phần của cổ 

đông trong tổ chức tín dụng. Cụ thể: 

- Một cổ đông là tổ chức không được sở 

hữu cổ phần vượt quá 10% (trước đây là 

15%) vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. 

- Cổ đông và người có liên quan của cổ 

đông đó không được sở hữu cổ phần 

vượt quá 15% (trước đây là 20%) vốn 

điều lệ của một tổ chức tín dụng. Đồng 

https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-quyet-11-nq-cp-2024-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-12-nam-2023-289043-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-10-2023-tt-btp-sua-doi-tt-08-2017-tt-btp-va-tt-12-2018-tt-btp-289973-d1.html
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thời, cổ đông lớn của một tổ chức tín 

dụng và người có liên quan của cổ đông 

đó không được sở hữu cổ phần từ 05% 

vốn điều lệ trở lên của một tổ chức tín 

dụng khác. 

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổng mức 

sở hữu cổ phần tối đa sẽ do Chính phủ 

quy định cụ. Các cổ đông, cổ đông và 

người có liên quan đã sở hữu cổ phần 

vượt tỷ lệ sở hữu cổ phần cho phép trước 

01/07/2024 được tiếp tục duy trì cổ phần 

nhưng không được tăng thêm cổ phần 

cho đến khi tuân thủ quy định về tỷ lệ sở 

hữu cổ phần theo quy định của Luật này, 

trừ trường hợp nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu. 

1.3 Luật Đất đai 

1.3.1 Chính thức thông qua Luật Đất đai 

Luật Đất đai vừa được Quốc hội thông 

qua ngày 18/01/2024, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2025.  

Khoản 3 Điều 138 Luật Đất đai 2024 quy 

định, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ 

15/10/1993 - trước 01/7/2014 không có 

giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không 

vi phạm pháp luật về đất đai, không 

thuộc trường hợp đất được giao không 

đúng thẩm quyền sẽ được cấp Sổ đỏ nếu: 

Được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận 

là không có tranh chấp. 

Hiện nay, Điều 101 Luật Đất đai 2013 

quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử 

dụng đất không có giấy tờ về quyền sử 

dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất trong 02 trường hợp. 

- Thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân đang sử 

dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà không 

có các giấy tờ về quyền sử dụng đất đáp 

ứng điều kiện: 

Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn; 

Được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất 

xác nhận là người đã sử dụng đất ổn 

định, không có tranh chấp. 

- Thứ hai, hộ gia đình, cá nhân đang sử 

dụng đất không có giấy tờ về quyền sử 

dụng đất nhưng đất đã được sử dụng ổn 

định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi 

phạm pháp luật về đất đai. 

Như vậy, Luật mới đã nới lỏng điều kiện 

và thêm thời gian cấp Sổ đỏ cho đất 

không có giấy tờ. 

 

1.4 Luật Môi trường  

1.4.1 Học sinh có thể được nghỉ học 

nếu không khí nguy hại 

Các lớp mẫu giáo, nhà trẻ, trường tiểu 

học có thể xem xét cho học sinh nghỉ học 

nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức 

nguy hại trong 03 ngày liên tục là nội 
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dung đáng chú ý tại Công văn 12/MT-

SKHC ngày 15/01/2024 về tăng cường 

khuyến cáo cộng đồng các biện pháp bảo 

vệ sức khỏe trước ảnh hưởng của ô 

nhiễm không khí. 

Nếu bắt buộc đi học cần tránh các hoạt 

động ngoài trời, chuyển sang các hoạt 

động trong nhà hoặc điều chỉnh thời gian 

học cho phù hợp. 

Theo Công văn này, chất lượng không 

khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe 

con người được đánh giá bằng chỉ số chất 

lượng không khí (viết tắt là AQI). 

Chỉ số AQI được tính theo thang điểm 

tương ứng với biểu tượng và các màu sắc 

để cảnh báo chất lượng không khí và mức 

độ ảnh hưởng tới sức khỏe con người. 

1.5 Luật Tài chính 

1.5.1 Năm nay dự kiến ban hành 8 dự 

thảo Nghị định, Thông tư về thuế, 

hóa đơn 

Tại Quyết định 124/QĐ-BTC ngày 

18/01/2024, Bộ Tài chính đã nêu Kế 

hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa năm 2024. Cụ thể, trong năm 

2024 Bộ Tài chính sẽ thực hiện hỗ trợ 

pháp lý, lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo 

văn bản đối với các nhóm văn bản quy 

phạm pháp luật, cụ thể sau: 

- Nghị định số 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung Nghị định số 119/2022/NĐ-

CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 

biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp 

định Thương mại hàng hóa ASEAN - 

Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027; 

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất 

khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh 

mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, 

thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn 

ngạch thuế quan; 

- Nghị định sửa đổi Nghị định 

số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ; 

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối 

với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 

- Nghị định biểu thuế nhập khẩu 

ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực 

hiện thỏa thuận thúc đẩy thương mại 

song phương Việt Nam-Campuchia giai 

đoạn 2023-2023; 

- Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

đặc biệt thực hiện Hiệp định thương mại 

tự do Việt Nam- Israel; 

- Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

đặc biệt thực hiện Hiệp định thương mại 

tự do Việt Nam - các tiểu vương quốc 

Arab thống nhất (UAE). 

- Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế. 

II. Văn bản pháp luật có hiệu lực 

Tháng 01/2024 

2.1 Luật Kinh tế 

2.1.1 Luật Đấu thầu có hiệu lực từ 

01/01/2024 

Luật này đã rút ngắn thời hạn hoàn trả 

hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu từ không 

quá 20 ngày xuống còn 14 ngày kể từ 

ngày kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu 

tư được phê duyệt. 

https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-12-mt-skhc-2024-tang-cuong-khuyen-cao-bien-phap-bao-ve-suc-khoe-truoc-o-nhiem-khong-khi-290341-d6.html
https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-12-mt-skhc-2024-tang-cuong-khuyen-cao-bien-phap-bao-ve-suc-khoe-truoc-o-nhiem-khong-khi-290341-d6.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/quyet-dinh-124-qd-btc-bo-tai-chinh-292393-d1.html
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Tương tự, nếu nhà đầu tư, nhà thầu mà từ 

chối gia hạn thì hồ sơ dự thầu sẽ không 

còn giá trị và hồ sơ này sẽ bị loại. Trong 

trường hợp đó, bên mời thầu sẽ phải hoàn 

trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong 

thời hạn 14 ngày kể từ ngày bên mời thầu 

nhận được văn bản từ chối gia hạn. 

 

2.1.2 Giảm 2% thuế VAT từ 01/01/2024 

- 30/6/2024 

Nội dung này được Quốc hội đồng ý tại 

Nghị quyết 110/2023/QH 15 về kỳ họp 

thứ 6, Quốc hội khóa 15. 

Theo đó, Quốc hội nêu rõ: Giảm 2% thuế 

giá trị gia tăng (Thuế VAT) cho các 

nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng 

thuế VAT 10% trong thời gian từ ngày 

01/01/2024 - hết 30/6/2024. 

Riêng các loại hàng hóa dưới đây thì 

không áp dụng: 

Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt 

động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, 

bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim 

loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản 

phẩm khai khoáng (không kể khai thác 

than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản 

phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và 

dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; 

2.1.3 Kê khai, thu, nộp phí, lệ phí từ 

ngày 12/01/2024 

Một trong những chính sách mới có hiệu 

lực từ tháng 1/2024 là chính sách về phí 

và lệ phí.  

Cụ thể, về việc kê khai, thu, nộp phí, lệ 

phí và quyết toán phí tại Điều 3 Nghị 

định 120/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 

82/2023/NĐ-CP như sau: 

- Người nộp phí, lệ phí kê khai, nộp phí 

và lệ phí theo tháng, quý và năm hoặc 

theo từng lần phát sinh. 

- Hình thức nộp: Nộp trực tiếp bằng tiến 

mặt hoặc thông qua tổ chức tín dụng, 

dịch vụ hoặc hình thức khác. 

- Cơ quan tiếp nhận: Tổ chức thu hoặc 

Kho bạc Nhà nước. 

Đồng thời, việc kê khai của tổ chức 

thu phí, lệ phí như sau: Định kỳ theo 

ngày, tuần hoặc tháng: 

- Tổ chức thu phí phải gửi tiền đã thu vào 

tài khoản phí chờ nộp ngân sách tại Kho 

bạc Nhà nước. 

- Tổ chức thu lệ phí gửi tiền lệ phí thu được 

vào tài khoản chờ nộp ngân sách hoặc tài 

khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc 

Nhà nước. 

Sau đó, căn cứ vào số tiền thu được là 

nhiều hay ít, nơi thu xa hay gần kho bạc 

Nhà nước, tổ chức thu phí phải gửi số 

https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-quyet-110-2023-qh15-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xv-281738-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-120-2016-nd-cp-chinh-phu-107710-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-120-2016-nd-cp-chinh-phu-107710-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-82-2023-nd-cp-sua-doi-nd-120-2016-nd-cp-huong-dan-luat-phi-va-le-phi-279516-d1.html
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tiền đã thu được trong kỳ vào tài khoản 

phí/lệ phí chờ nộp ngân sách hoặc tài 

khoản thu ngân sách Nhà nước. 

 

2.1.4 Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ 

01/01/2024 

Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu 

được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết 

số 107/2023/QH15, có hiệu lực thi hành 

từ 01/01/2024, áp dụng cho năm tài 

chính 2024. 

Theo đó, thuế tối thiểu toàn cầu hay còn 

gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp tối 

thiểu toàn cầu là loại thuế áp dụng với 

doanh nghiệp đa quốc gia có doanh thu 

cao đầu tư vào các nước có mức thuế thu 

nhập doanh nghiệp thấp. 

Người nộp thuế này là đơn vị hợp thành 

của tập đoàn đa quốc gia có doanh thu của 

công ty mẹ trong báo cáo tài chính hợp 

nhất ít nhất 02 năm trong 04 năm liền kề 

trước năm tài chính tương đương 750 

triệu Euro trở lên trừ tổ chức của Chính 

phủ, tổ chức quốc tế, phi lợi nhuận, quỹ 

hưu trí, quỹ đầu tư/tổ chức đầu tư bất 

động sản là công ty mẹ tối cao… 

Tại Việt Nam, các đơn vị hợp 

thành hoặc tập hơn các đơn vị hợp thành 

của tập đoàn đa quốc gia có hoạt động 

sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam trong 

năm tài chính phải áp dụng quy định về 

thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối 

thiểu nội địa đạt chuẩn. 

Công thức tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp này là: 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung 

tối thiểu nội địa đạt chuẩn = (Tỷ lệ thuế 

bổ sung x Lợi nhuận tính thuế bổ sung) + 

Số thuế bổ sung được điều chỉnh cho 

năm hiện hành (nếu có). 

2.1.5 Quy định mới về phát hành riêng 

lẻ trái phiếu Chính phủ từ 15/01/2024 

Ngày 29/11/2023, Chính phủ đã ban 

hành Nghị định 83/2023/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 

95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, 

đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch 

công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường 

chứng khoán. 

Nghị định 83/2023 sửa đổi, bổ sung quy 

định về phát hành riêng lẻ trái phiếu 

Chính phủ như sau: 

Phát hành riêng lẻ là phương thức bán 

trực tiếp trái phiếu Chính phủ cho từng 

đối tượng mua hoặc lựa chọn ngân hàng 

thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài làm đại lý phân phối và thanh toán 

trái phiếu Chính phủ (đại lý phân phối) 

cho đối tượng mua. 

Kho bạc Nhà nước xây dựng phương án 

phát hành trái phiếu Chính phủ theo 

https://luatvietnam.vn/thue/nghi-quyet-107-2023-qh15-ap-dung-thue-tndn-bo-sung-theo-quy-dinh-chong-xoi-mon-co-so-thue-283147-d1.html
https://luatvietnam.vn/chung-khoan/nghi-dinh-83-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-95-ve-phat-hanh-dang-ky-niem-yet-chung-khoan-280031-d1.html
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phương thức riêng lẻ báo cáo Bộ Tài 

chính chấp thuận. 

Phương án phát hành riêng lẻ bao gồm 

các nội dung cơ bản sau: Đối tượng mua 

trái phiếu; Khối lượng dự kiến phát hành; 

Kỳ hạn trái phiếu; Lãi suất dự kiến; Thời 

gian dự kiến phát hành; Dự kiến hình 

thức phát hành riêng lẻ. 

Bộ Tài chính chấp thuận phương án phát 

hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ theo 

các nội dung quy định trên. 

Trên cơ sở phương án phát hành riêng lẻ 

được Bộ Tài chính chấp thuận, Kho bạc 

Nhà nước tổ chức thực hiện. Trường hợp 

lựa chọn đại lý phân phối, việc lựa chọn 

và ký hợp đồng với đại lý phân phối thực 

hiện theo quy định: Điều kiện làm đại lý 

phân phối và quy trình lựa chọn đại lý 

phân phối. 

2.2 Luật Hành chính 

2.2.1 Luật Thi đua, khen thưởng có 

hiệu lực từ 01/01/2024 

Luật này quy định điều kiện để cá nhân 

đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở là: 

- Phải đạt tiêu chuẩn danh hiệu Lao 

động tiên tiến hoặc Chiến sĩ tiên tiến. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có 

sáng kiến được công nhận hoặc có đề tài 

khoa học, đề án khoa học, công trình 

khoa học và công nghệ đã được nghiệm 

thu hoặc sáng tạo, mưu trí trong chiến 

đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công 

nhận. 

Trong khi đó, theo quy định cũ, để đạt 

chiến sĩ thi đua cơ sở thì cá nhân phải có 

sáng kiến là giải pháp lỹ thuật, quản lý 

hoặc tác nghiệm hoặc ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật để tăng năng suất lao động, hiệu 

quả công tác được cơ sở công nhận… 

2.2.2 Được dùng VNeID để đăng ký 

thường trú, đăng ký tạm trú 

Nội dung này được nêu tại khoản 1 Điều 

1 Thông tư 66/2023/TT-BCA.  

Theo đó, các hình thức tiếp nhận hồ sơ 

đăng ký cư trú từ 01/01/2024 gồm: Trực 

tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú; online 

qua cổng dịch vụ công hoặc dịch vụ công 

trực tuyến khác hoặc qua ứng dụng 

VNeID. 

Trong khi đó, quy định cũ chỉ quy định 

các hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư 

trú gồm thực hiện trực tiếp tại cơ quan 

đăng ký cư trú hoặc thực hiện online 

thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia 

hoặc của Bộ Công an hoặc quản lý cư trú. 

Ngoài ra, người dân còn có thể phản ánh 

thông tin về cư trú của công dân, hộ gia 

đình và xác nhận thông tin về cư trú 

thông qua ứng dụng VNeID. 

 

https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-66-2023-tt-bca-sua-doi-tt-57-2021-tt-bca-ve-quy-trinh-dang-ky-cu-tru-278109-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-66-2023-tt-bca-sua-doi-tt-57-2021-tt-bca-ve-quy-trinh-dang-ky-cu-tru-278109-d1.html
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2.2.3 Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

Gia đình văn hóa từ 30/01/2024 

Khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ 

sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” được Chính 

phủ quy định tại Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP. 

Theo đó, trường hợp không được xét 

tặng danh hiệu gia đình văn hóa được 

quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 

này như sau: 

- Thành viên gia đình bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

- Không hoàn thành nghĩa vụ: Quân sự 

và nộp thuế. 

- Bị xử phạt vi phạm hành chính về việc 

tảo hôn hoặc tổ chức tảo hôn, các quy 

định khác về kết hôn, ly hôn và chế độ 

hôn nhân một vợ một chồng hoặc trật tự 

công cộng, đánh bạc trái phép, phòng, 

chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo 

lực gia đình… 

2.2.4 Đã có tiêu chuẩn khám sức khỏe 

nghĩa vụ quân sự mới từ 01/01/2024 

Ngày 06/12/2023, Bộ Quốc phòng ban 

hành Thông tư 105/2023/TT-BQP quy 

định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe 

cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Quốc phòng. 

Theo đó, Thông tư này quy định tiêu 

chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các 

đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Quốc phòng, bao gồm: 

- Tiêu chuẩn, phân loại khám sức khỏe; 

- Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ 

quân sự; 

- Quản lý, kiểm tra sức khỏe quân nhân 

dự bị; 

- Khám sức khỏe tuyển sinh quân sự; 

- Khám sức khỏe tuyển dụng vào đội ngũ 

cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục 

vụ tại ngũ; tuyển dụng quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân và viên chức quốc 

phòng… 

Trong đó, nội dung sơ tuyển sức 

khỏe gồm có: 

- Khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và 

gia đình; 

- Phát hiện những trường hợp không đủ 

sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng; những 

bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ 

quân sự. 

 

 

 

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-86-2023-nd-cp-khung-tieu-chuan-va-thu-tuc-xet-tang-gia-dinh-van-hoa-281766-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-105-2023-tt-bqp-tieu-chuan-kham-suc-khoe-cho-doi-tuong-thuoc-bo-quoc-phong-281491-d1.html
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4. Bản án xét xử phúc thẩm của Toà án nhân dân cấp cao (từ 12/12/2023-12/01/2024)  

(Nguồn: congbobanan.toaan.gov.vn) 

4.1. Luật Hình sự: 

Bản án: số 926/2023/HS ngày 12/12/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội  

 Tên bản án: Sùng A V phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy - phạm tội mua bán trái 

phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) - 

phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án: anh Sùng A V mua bán trái phép chất ma túy 

 

 Bản án: số 978/2023/HS-PT ngày 21/12/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội  

Tên bản án: Nguyễn Văn K và bị cáo khác phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” - 

phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án: Giữ nguyên Bản án sơ hình sự sơ thẩm 

 

Bản án: số 965/2023/HS-PT ngày 18/12/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

 Tên bản án: Nguyễn Đức Cường - phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) Thông tin về vụ án: Chấp nhận 

kháng nghị của Viện kiểm sát, sửa bản án sơ thẩm  

Thông tin về vụ án: Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, sửa bản án sơ thẩm

 

Bản án: số 1000/2023/HSPT ngày 22/12/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

 Tên bản án: Giết người - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của BLHS năm 2015 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T. Áp dụng 

điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 39 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T tù Chung thân 

về tội “Giết người”. 

 

 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1348649t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1348649t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1390848t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347574t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347574t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1391162t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1391162t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1389219t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1389219t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1390394t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1390394t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Bản án: số 984 ngày 20/12/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

 Tên bản án: Ngô Minh Thiện - phạm tội trộm cắp tài sản (điều 173 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của BLHS năm 2015) Thông tin về vụ án: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Ngô Minh 

T. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 52/2023/HS-ST ngày 25/8/2023 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Long An. 1. Tuyên bố: Bị cáo Ngô Minh T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 173, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17; Điều 38, 

Điều 50 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Ngô Minh T 12 (Mười hai) năm tù. Thời gian 

chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt để 

tạm giam từ ngày 14/03/2023. 2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Buộc bị cáo Ngô Minh T 

phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. Các quyết định khác của bản án sơ 

thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật. Bản án phúc thẩm có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Bản án: số 05/2024/HS-PT ngày 02/01/2024 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

 Tên bản án: Ngô Chí D và đồng phạm - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 139 Bộ 

luật hình sự năm 1999) 

Thông tin về vụ án: Chấp nhận một phần kháng cáo, sửa một phần Bản án sơ thẩm về xử 

lý vật chứng 

 

Bản án: số 12 ngày 10/01/2024 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

 Tên bản án: Nguyễn Thanh T - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án: Vào ngày 19/11/2022, sau khi đã uống rượu, Nguyễn Thanh T gọi 

điện thoại hỏi mượn tiền cha ruột là ông Nguyễn Văn L nhưng ông L không đồng ý. Bực 

tức vì nghĩ ông L chửi mình, T về nhà dùng tay đánh ông L 03 cái vào mặt, đầu làm ông 

L ngã xuống sân; ông L bỏ chạy thì T đuổi theo để đánh tiếp. Lúc này, bà Lương Thị Kim 

Th (mẹ ruột của T) thấy nên dùng tay ngăn cản T. Tức giận vì bị bà Th ngăn cản, T dùng 

tay phải đánh từ phải sang trái, tay trái đánh từ trái sang phải vào vùng đầu, mặt của bà 

Th, rồi dùng tay trái nắm tóc, tay phải đánh vào mặt bà Th 01 cái, làm cho bà Th té ngã 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1381726t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1381726t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1356502t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1356502t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1390657t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1394586t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1394586t1cvn/chi-tiet-ban-an
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nằm ngửa trên sân. Lúc này, T đứng bên phải bà Th, cách khoảng 0,5m dùng chân phải đá 

liên tiếp vào vùng thân người của bà Th 03 cái làm bà Th bất tỉnh. Sau đó, bà Th được 

đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não nặng, suy hô hấp cấp. 

 4.2. Luật Dân sự:  

Bản án: số 854 ngày 22/12/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

 Tên bản án: Ông Vũ Chí N kiện ông Nguyễn Thanh D về Tranh chấp quyền sử dụng đất, 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Thông tin về vụ/việc: Ông Vũ Chí N kiện ông Nguyễn Thanh D về Tranh chấp quyền sử 

dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

 Bản án: số 841 ngày 15/12/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

 Tên bản án: Ông Dương Minh Q kiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Lâm 

Hồng S về Tranh chấp quyền sử dụng đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hủy 

hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

 Thông tin về vụ/việc: Ông Dương Minh Q kiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương 

mại Lâm Hồng S về Tranh chấp quyền sử dụng đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

 

Bản án: số 863/2023/DSPT ngày 26/12/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh  

 Tên bản án: Phạm Văn H khởi kiện Phạm Hồng T về tranh chấp quyền sử dụng đất và 

yêu cầu huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Thông tin về vụ/việc: + Yêu cầu ông Phạm Hồng T trả lại quyền sử dụng đất diện tích 

53,1m2 (đã bó nền) được giới hạn bởi các điểm M5, M6, M9, M10, M11 theo Bản đồ 

hiện trạng khu đất ngày 03/8/2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang (nằm 

trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00789 QSDĐ/hL do Ủy ban nhân dân 

huyện AP cấp cho ông H ngày 03/3/1994). + Yêu cầu ông Phạm Vũ M (con ông Phạm 

Văn B2) dỡ nhà cấp 4 có kết cấu mái tole, sàn lót gạch men, có hàng rào, trả lại quyền 

sử dụng đất diện tích 59,2m2 được giới hạn bởi các điểm M6, M7, M8, M9 theo Bản đồ 

hiện trạng khu đất ngày 03/8/2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang (nằm 

trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00789 QSDĐ/hL do Ủy ban nhân dân 

huyện AP cấp cho ông H ngày 03/3/1994). 1.2. Chấp nhận một phần yêu cầu của ông 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1391205t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1391205t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347572t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347572t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347572t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347572t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347572t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1390321t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Phạm Hồng T và ông Phạm Vũ M. Hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số 00789 QSDĐ/hL do Ủy ban nhân dân huyện AP cấp cho ông H ngày 03/3/1994 đối 

với thửa đất số 301, diện tích 263m2 (đất T), tờ bản đồ số 02, tọa lạc tại ấp PH, xã PH1, 

huyện AP, tỉnh An Giang. 

 

Bản án: số 330/2023/DS-PT ngày 18/12/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 

Tên bản án: Nguyên đơn: ông Thái Thọ T, sinh năm 1962; địa chỉ: số C N, phường M, 

thành phố H, tỉnh Quảng Nam 

Thông tin về vụ/việc: Hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 23/2023/DS-ST ngày 

21/4/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc “Đòi lại tài sản và yêu cầu hủy 

quyết định cá biệt”. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam thụ lý, giải 

quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. 

 

Bản án: số 333/2023/DS-PT ngày 21/12/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 

Tên bản án: Nguyên đơn: bà Nguyễn Thị T Địa chỉ: thôn T, xã I, huyện C, tỉnh Gia Lai 

Thông tin về vụ/việc: Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Hoàng Thị T1 và giữ 

nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 12/2023/DS-ST ngày 18/7/2023 của Toà án nhân dân 

tỉnh Gia Lai. 

 

4.3. Luật Hành chính 

Bản án: số 1072/2023/HC-PT ngày 25/12/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

Tên bản án: Trần Thị N khởi kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính Thông tin về vụ 

án: - Không chấp nhận kháng cáo của người bị kiện Uỷ ban nhân dân huyện CT và Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân huyện CT. Giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số: 23/2023/HC-

ST ngày 28/7/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang: Hủy Quyết định số: 2118/QĐ-

XPHC ngày 02/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện CT về xử phạt vi phạm hành 

chính đối với bà Trần Thị N; Hủy một phần Quyết định số: 4069/QĐ-UBND ngày 

14/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện CT về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư dự án: Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 3 - thị trấn 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1386952t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1386952t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1386972t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1386972t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1391344t1cvn/chi-tiet-ban-an
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NS) phần liên quan đến bà Trần Thị N.

 

Bản án: số 1084/2023/HC-PT ngày 28/12/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

Tên bản án: Nguyễn Minh T - UBND Tân Biên 

Đối tượng khởi kiện:QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

 Thông tin về vụ án: Bác kháng cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm 

 

Bản án: số 413/2023/HC-PT ngày 21/12/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 

Tên bản án: Người khởi kiện: bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1957; địa chỉ cư trú: nhà số F 

N, tổ dân phố D, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk 

Đối tượng khởi kiện:QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án: - Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Quyết định kháng nghị phúc 

thẩm số 524/QĐ-VKS-HC ngày 01/8/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk về phần yêu cầu bác đối với yêu cầu hỗ trợ khác. - Chấp nhận một phần kháng 

cáo của người khởi kiện bà Nguyễn Thị Đ; - Chấp nhận một phần kháng cáo của người bị 

kiện UBND thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; - Chấp nhận một phần Quyết định kháng nghị 

phúc thẩm số 524/QĐ-VKS-HC ngày 01/8/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk. - Sửa Bản án hành chính sơ thẩm số 103/2023/HC-ST ngày 17/7/2023 của 

Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

 

Bản án: số 405/2023/HC-PT ngày 18/12/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 

Tên bản án: Người khởi kiện: Ông Trần Văn B, sinh năm 1955. Địa chỉ: TDP C, phường 

P, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi. 

Đối tượng khởi kiện:QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1348388t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ án: 1. Bác kháng cáo của người khởi kiện ông Trần Văn B; 2. Giữ 

nguyên quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm số 12/2023/HC-ST ngày 27 tháng 3 

năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 3. Án phí hành chính phúc thẩm: Ông 

Trần Văn B được miễn án phí hành chính phúc thẩm. 

Bản án số: 417/2023/QĐ-PT ngày 22/12/2023 

Tên bản án: Người khởi kiện: ông Lê Đình H, sinh năm 1950; HKTT: Thôn F, xã K, 

huyện K, tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ hiện nay: thôn H, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk  

Đối tượng khởi kiện:QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án: Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính thụ lý số 

231/2023/TLPT- HC ngày 18/10/2023 đối với vụ án “Khiếu kiện quyết định hành chính 

trong lĩnh vực quản lý đất đai”; giữa các đương sự: - Người khởi kiện: ông Lê Đình H, 

sinh năm 1950; HKTT: Thôn F, xã K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ hiện nay: thôn H, 

xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. - Người bị kiện: + Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đ. + Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk. + Ủy ban nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

Bản án Bản án hành chính sơ thẩm số 127/2023/HC-ST ngày 25/8/2023 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định đình chỉ xét xử phúc 

thẩm. 

 

Bản án: số 18 ngày 12/01/2024 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

Tên bản án: Lê Hữu Th kiện UBND huyện C 

Đối tượng khởi kiện:QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án: ông Lê Hữu Th khởi kiện yêu cầu: Hủy Văn bản số 2524/UBND 

ngày 26/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện C về việc trả lời hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gửi 

cho hộ ông Lê Hữu Th, bà Đặng Thị B; Hủy Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 

01/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện C về giải quyết đơn khiếu nại của ông 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1394585t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Lê Hữu Th, cư trú ấp L, xã L1, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. Buộc Ủy ban nhân dân 

huyện C phải có trách nhiệm nhận lại hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lê Hữu Th – bà Đặng 

Thị B và xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. 

 


